Giá Tiêu giao dịch tại thị trường Indonesia
(USD/tấn/FOB)
Giá giao ngay, ngày:16/8/2010
	Loại hạt tiêu
	Giá (USD/tấn)
	Điều kiện giao

	IDC EFTRA PEPPER  White
	       5.825
	FOB Muntok

	IDC EFTRA PEPPER  Black
	             4.257,5
	   FOB Lambung


Nguồn:  Reuters
                                                                Giá trung bình tuần
	-
	Thu mua nội địa
	Xuất khẩu

	Tháng / Tuần
2010
	Black Pepper
(ExLampung)
	White Pepper
(ExPki-Pinang)
	Black Pepper
(Panjang ASTA)
	White Pepper
(Pangkai FAQ)

	Tháng 1/2010, Tuần 1
	2.478
	4.255
	-
	-

	Tuần 2
	2.511
	4.258
	-
	-

	Tuần 3
	2.477
	4.199
	-
	-

	Tuần 4
	2.466
	4.166
	2.975
	-

	Tháng 2/2010, Tuần 1
	2.459
	4.170
	2.975
	-

	Tuần 2
	2.454
	4.160
	2.970
	-

	Tuần 3
	2.414
	4.184
	2.950
	-

	Tuần 4
	2.415
	4.186
	2.900
	-

	Tháng 3/2010, Tuần 1
	2.425
	4.311
	2.900
	-

	Tuần 2
	2.394
	4.298
	2.875
	-

	Tuần 3
	2.350
	4.318
	2,850
	-

	Tuần 4
	2.493
	4.383
	2,850
	-

	Tháng 4/2010, Tuần 1
	2.751
	4.567
	3.250
	-

	Tuần 2
	2.818
	4.641
	3.350
	-

	Tuần 3
	2.825
	4.597
	3.350
	-

	Tuần 4
	2.829
	4.659
	3.350
	-

	Tháng 5/2010, Tuần 1
	2.802
	4.615
	3.400
	-

	Tuần 2
	2.800
	4.612
	3.400
	-

	Tuần 3
	2.827
	4.676
	3.400
	-

	Tuần 4
	2.841
	4.663
	3.400
	-

	Tháng 6/2010, Tuần 1
	2.825
	4.672
	3.375
	-

	Tuần 2
	2.754
	4.644
	3.375
	-

	Tuần 3
	2.780
	4.688
	3.375
	-

	Tuần 4
	2.877
	4.758
	3.375
	-

	Tuần 5
	3.035
	4.746
	3.500
	-


